SỐ LIỆU VỀ KIM NGẠCH NHẬP KHẨU DỆT MAY CỦA HOA KỲ

Nguồn: Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Bảng 1 - Tổng kim ngạch xk DM của Việt Nam sang Hoa Kỳ 2001-2008 (triệu USD)

	Năm
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	1-9/2007
	1-9/2008
	So sánh 08/07

	Kim ngạch
	49
	886
	2.375
	2.569
	2.723
	3.230
	4.389
	3.216
	3.952
	22,89%


Bảng 2 - Nhập khẩu dệt may của Hoa Kỳ năm 2007-2008

(đơn vị: triệu USD, xếp theo thứ tự giảm dần của kim ngạch năm 2007)

	
	Nước
	2007
	Tỉ trọng 2007
	1-9/2007
	1-9/2008
	So sánh 08/07

	1
	Trung Quốc
	31.153
	31,43%
	23.584
	23.433
	-0,64%

	2
	Mexico
	6.310
	6,37%
	4.794
	4.259
	-11,16%

	3
	Ấn Độ
	5.445
	5,49%
	4.212
	4.182
	-0,71%

	4
	Việt Nam
	4.389
	4,43%
	3.216
	3.952
	22,89%

	5
	Indonesia
	4.240
	4,28%
	3.261
	3.310
	1,50%

	6
	Pakistan
	3.132
	3,16%
	2.371
	2.264
	-4,51%

	7
	Bangladesh
	3.110
	3,14%
	2.400
	2.631
	9,63%

	8
	Canada
	2.777
	2,80%
	2.132
	1.744
	-18,20%

	9
	Honduras
	2.612
	2,64%
	1.936
	1.996
	3,10%

	10
	Campuchia
	2.432
	2,45%
	1.835
	1.832
	-0,16%

	 
	Tổng
	65.600
	66,18%
	49.741
	49.604
	-0,28%

	 
	Các nước khác
	33.518
	33,82%
	25.242
	23.198
	-8,10%

	 
	Tổng cộng
	99.118
	100,00%
	74.983
	72.802
	-2,91%


Bảng 3 - Các nhóm sản phẩm chịu giám sát nhập khẩu

	
	Nhóm sản phẩm
	2006
	2007
	So sánh

07/06
	1-9/2007
	1-9/2008
	So sánh 08/07

	Giá trị (triệu USD)
	Quần
	585,34
	1.101,31
	88,15%
	840,95
	1.002,41
	19,20%

	 
	Sơmi
	1.029,65
	1.621,23
	57,45%
	1.172,80
	1.582,90
	34,97%

	 
	Đồ lót
	27,68
	29,31
	5,89%
	20,86
	46,88
	124,72%

	 
	Đồ bơi
	24,04
	32,30
	34,32%
	20,16
	36,86
	82,84%

	 
	Áo len
	18,70
	9,06
	-51,55%
	6,16
	5,29
	-14,10%

	Số lượng (nghìn tá)
	Quần
	8.643,37
	18.311,79
	111,86%
	13.973,41
	16.607,13
	18,85%

	 
	Sơmi
	22.710,32
	37.359,74
	64,51%
	27.515,08
	37.864,60
	37,61%

	 
	Đồ lót
	2.340,33
	2.676,11
	14,35%
	1.909,26
	3.828,90
	100,54%

	 
	Đồ bơi
	653,01
	606,58
	-7,11%
	376,81
	711,51
	88,82%

	 
	Áo len
	264,63
	154,25
	-41,71%
	96,26
	73,32
	-23,84%

	Đơn giá ($/tá)
	Quần
	67,72
	60,14
	-11,19%
	60,18
	60,36
	0,30%

	 
	Sơmi
	45,34
	43,40
	-4,29%
	42,62
	41,80
	-1,92%

	 
	Đồ lót
	11,83
	10,95
	-7,39%
	10,93
	12,24
	12,06%

	 
	Đồ bơi
	36,82
	53,25
	44,60%
	53,50
	51,81
	-3,17%

	 
	Áo len
	70,65
	58,73
	-16,88%
	64,00
	72,18
	12,78%
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